
Môn học:

Lớp: HL_01

Học kỳ:

1 07TCC 130720001 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 29/05/1994

2 06QT1C 12420142 Phan Thị Kim Anh 10/09/1994

3 06TCC 12720764 Nguyễn Phi Bằng 26/07/1993

4 06TCC 12720765 Nguyễn Thị Ngọc Bích 30/09/1994

5 05QT1L 12440117 Nguyễn Tân Bửu 19/90/1990

6 06TCC 12720769 Trương Thị Ngọc Châu 10/12/1994

7 05QT1L 12440118 Trần Thị Cúc 14/03/1992

8 06TCC 12720885 Nguyễn Thị Hồng Diễm 14/05/1994

9 07QT2C 130420202 Trần Thị Ngọc Điệp 24/06/1995

10 06TCC 12720894 Lê Vũ Thùy Dương 18/12/1994

11 07TCC 130720007 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12/09/1995

12 06TCC 12720790 Đỗ Ngọc Hân 07/07/1994

13 06QT1C 12420180 Nguyễn Thị Lữ Hân 03/01/1994

14 06TCC 12720902 Đoàn Thị Thu Hằng 30/03/1993

15 07QT2C 130420130 Lê Thị Thanh Hằng 11/11/1995

16 06TCC 12720907 Châu Quang Hiếu 21/12/1993

17 07QT2C 130420032 Nguyễn Đức Huy 20/07/1992

18 06TCC 12720803 Phạm Chương Kim Kha 10/10/1994

19 06TCC 12720846 Nguyễn Châu Thanh 12/11/1994

20 06TCC 12720926 Bùi Tuyết Lan 09/06/1994

21 06TC2C 12720927 Nguyễn Thị Thùy Lanh 04/09/1994

22 07TCC 130520017 Trần Thị Trang Lễ 19/04/1994

23 07QT2C 130420137 Trần Thị Mỹ Lệ 11/06/1995

24 06TCC 12720806 Đỗ Thị Ngọc Linh 23/11/1994

25 07QT2C 130420142 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/06/1995

26 07QT2C 130420140 Lâm Thị Thùy Linh 24/06/1995

27 07QT2C 130420046 Trần Bảo Lộc 22/08/1995

28 07TCC 130720010 Nguyễn Thành Lợi 18/10/1993

29 04QT3C 091061025 Vũ Quang Lượng 10/04/1991

30 07QT2C 130420147 Vũ Đức Mạnh 20/01/1994

31 06TCC 12720812 Đặng Lê Minh 04/12/1994

32 06TC1C 12720811 Vũ Nhật Minh 02/02/1993

33 06TCC 12720815 Nguyễn Thị Năng 18/01/1993

34 06TCC 12720939 Trương Kim Ngân 14/07/1994

35 06TCC 12720819 Lê Đức Nghĩa 25/05/1994

36 07QT1C 130420158 Trần Thúy Nhi 24/12/1995

37 07QT2C 130440044 Nguyễn Thị Nhung 16/02/1992

38 07QT2C 130420160 Nguyễn Thị Kim Nhung 18/03/1995

39 07QT2C 130420057 Nguyễn Thị Hoàng Nhung 01/06/1995

40 06TC2C 12720951  Đào Thị Hồng Nhung 21/05/1994
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41 07QT2C 130420079 Đỗ Thiên Quý 10/01/1995

42 06QT2C 12420400 Võ Ngọc Thảo Quyên 09/08/1991

43 06TCC 12720964 Thạch Thị Pha Ri 01/01/1994

44 06TCC 12720836 Võ Thị Salyha 15/12/1993

45 06TCC 12720848 Vũ Thị Mỹ Thanh 06/10/1993

46 06TCC 12720850 Trần Chung Thành 17/11/1993

47 07QT2C 130420094 Trần Quốc Thành 15/11/1992

48 06TCC 12720972 Nguyễn Thanh Thảo 07/06/1993

49 07QT2C 130520038 Nguyễn Thị Loan Thảo 24/11/1995

50 07TCC 130720017 Nguyễn Thị Quỳnh Thi 25/10/1995

51 06TCC 12720855 Võ Hoàng Thông 08/03/1994

52 07QT2C 130420169 Nguyễn Cẩm Tiên 01/01/1995

53 05QT1L 12440158 Lê Thị Diệu Trâm 07/01/1991

54 06TCC 12720858 Trần Thị Mỹ Trang 20/10/1994

55 07QT2C 130720022 Lê Thị Thủy Trang 02/09/1994

56 06TCC 12720971 Phạm Thị Tuyết 20/08/1993

57 06TCC 12721002 Trần Thị Tuyết Vân 17/07/1994

58 06TCC 12720875 Lê Thanh Phương Vi 12/09/1994

59 07QT2C 130420181 Đặng Thị Nhật Vi 07/08/1995

60 07TCC 130720027 Hồ Thị Thúy Vy 27/11/1995
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